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TÊN BÀI DẠY 

(Content)

MỤC TIÊU BÀI DẠY 

(Objectives)

Người 

thực hiện 

(Teacher)

Xác nhận 

giáo viên 

trợ giảng

(Teaching 

asistant)

Giáo viên 

Trường 

MNQTr

BGH mầm 

non 

Quang 

Trung

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Nguyễn 

Thị Liễu

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Trần Bích 

Phượng

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Dương Thị 

Hương

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Vũ Thị 

Thơm

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My school
Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Vũ Thị 

Biên

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Vũ Thị 

Hường

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper
Đỗ Thị Tư

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Đào Thị 

Vân Anh

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Nguyễn 

Thị Thư

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My school
Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Ta Thị 

Hằng

LỊCH DẠY THÁNG 12/2024 (TEACHING SCHEDULE)

TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG
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15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Nguyễn 

Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Dương Thị 

Thùy

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Nguyễn 

Thị Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Nguyễn 

Thị Thu

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Đỗ Thị 

Hiếu

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Đào Thị 

Mận

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Ng. Thị 

Kim Anh

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Vũ Thị 

Nguyệt

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Tạ Thị 

Phượng

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Trịnh Thị 

Phượng

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Nguyễn 

Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Nguyễn 

Thị Liễu
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14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Trần Bích 

Phượng

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Dương Thị 

Hương

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Vũ Thị 

Thơm

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Vũ Thị 

Biên

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Vũ Thị 

Hường

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing
Đỗ Thị Tư

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Unit 2: My school

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: door, window, slide, swing

Đào Thị 

Vân Anh

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: bag, book, chair

Nguyễn 

Thị Thư

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Ta Thị 

Hằng

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)

Unit 2: My 

classroom

Nhận biết và kể tên các đồ dụng ở lớp 

học: crayon, table, picture, paper

Nguyễn 

Thị Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Dương Thị 

Thùy
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15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Nguyễn 

Thị Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Nguyễn 

Thị Thu

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2
Đỗ Thị 

Hiếu

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Đào Thị 

Mận

14:35-15:00
Lớp 1 (Khối 

3T)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Ng. Thị 

Kim Anh

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Vũ Thị 

Nguyệt

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Tạ Thị 

Phượng

14:40-15:15

Lớp 5 

(5A3+5A2 

+5A4)

Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2
Trịnh Thị 

Phượng

15:20-16:55
Lớp 6 

(5A4+5A5)
Funtime 1 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 1 &2

Nguyễn 

Thị Châm

Quang Trung, ngày 25 tháng 10 năm 2024
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